
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất  

đối với từng loại vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; số 148/2020 ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai; số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2145/TTr-

STNMT ngày 02/8/2021 và của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 839/BC-STP 

ngày 30/7/2021 về việc Ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban 

đầu của đất đối với từng loại vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức độ khôi phục lại 

tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh 

Nam Định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân khác có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;  

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);  

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;  

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;  

- Như Điều 3;  

- Công báo tỉnh;  

- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VP UBND tỉnh;  

- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;  

- Lưu: VP1, VP3. 
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QUY ĐỊNH 

Mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại  

vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định 

(Kèm theo Quyết định số     /2021/QĐ-UBND ngày      /8/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất 

đối với từng loại vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-

CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, gồm: 

a) Hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

b) Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, cơ sở tôn giáo. 

2. Các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt và tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 

Điều 3. Căn cứ xác định tình trạng ban đầu của đất 

1. Tình trạng ban đầu của đất được xác định theo Hồ sơ địa chính, cơ sở dữ 

liệu đất đai, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình, bản đồ thổ nhưỡng 

chính quy. 

2. Trường hợp có nhiều tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này mà nội dung 

thể hiện khác nhau về tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm thì xác định 

theo tài liệu có thời điểm thành lập mới nhất. 

3. Trường hợp không có hoặc có tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này 

nhưng nội dung không thể hiện hoặc thể hiện không cụ thể tình trạng ban đầu của 

đất trước khi vi phạm thì xác định theo hồ sơ đất đai đang được sử dụng để phục 

vụ công tác quản lý đất đai tại địa phương hoặc theo xác nhận của Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú 

tại nơi có đất trước hoặc cùng thời điểm xảy ra vi phạm pháp luật đất đai bị xử 

phạt vi phạm hành chính. 

4. Kết quả khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm được đại 

diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt chủ trì, phối hợp với Phòng Tài 
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nguyên và Môi trường, các cơ quan cấp huyện có liên quan và Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn nơi có đất tiến hành kiểm tra, xác nhận bằng biên bản. Trường hợp 

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thì cơ quan trình quyết định xử phạt là cơ 

quan chủ trì kiểm tra, xác nhận. 

 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 4. Đối với trường hợp vi phạm quy định tại Điều 9, 10, 11, 12 Nghị 

định số 91/2019/NĐ-CP (Sử dụng đất vào mục đích khác không được cơ quan 

có thẩm quyền cho phép theo quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai) 

1. Trường hợp vị trí, loại đất đối tượng vi phạm tự ý chuyển mục đích phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt hoặc đã được chấp thuận dự án đầu tư thì yêu cầu đối tượng vi phạm giữ 

nguyên hiện trạng sử dụng đất như tại thời điểm phát hiện vi phạm. 

2. Trường hợp vị trí, loại đất đối tượng vi phạm tự ý chuyển mục đích không 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt thì đối tượng vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. 

Điều 5. Đối với trường hợp vi phạm quy định tại Điều 13 của Nghị định 

số 91/2019/NĐ-CP (Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không 

đúng quy định) 

Trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa vi phạm quy định 

tại khoản 1 Điều 56 Luật Trồng trọt năm 2018 và khoản 1 Điều 13 của Nghị định 

số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác thì yêu cầu đối tượng vi phạm 

phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 

Điều 6. Đối với trường hợp vi phạm quy định tại Điều 14 của Nghị định 

số 91/2019/NĐ-CP (Lấn, chiếm đất) 

1. Trường hợp sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất đã hết thời hạn 

sử dụng nhưng chưa được Nhà nước gia hạn sử dụng đất thì đối tượng vi phạm 

phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất. 

2. Trường hợp lấn, chiếm đất mà không thuộc khoản 1 Điều này và khoản 6 

Điều 14 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP thì yêu cầu đối tượng vi phạm phải khôi 

phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 

Điều 7. Đối với trường hợp vi phạm quy định tại Điều 15 của Nghị định 

số 91/2019/NĐ-CP (Hủy hoại đất) 

1. Trường hợp làm biến dạng địa hình đối với đất trồng lúa thì yêu cầu đối 

tượng vi phạm phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 

2. Trường hợp làm biến dạng địa hình đối với các loại đất còn lại thì đối 

tượng vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất ở mức độ đảm bảo giữ 
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được mục đích sử dụng đất trước khi vi phạm và không ảnh hưởng đến các thửa 

đất xung quanh. 

3. Trường hợp làm suy giảm chất lượng đất thì yêu cầu đối tượng vi phạm 

phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 

Điều 8. Đối với trường hợp vi phạm quy định tại Điều 16 của Nghị định 

số 91/2019/NĐ-CP (Gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người 

khác) 

Trường hợp đưa vật liệu xây dựng, chất thải, chất độc hại hoặc các vật khác 

lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình; đào bới, xây tường, làm hàng 

rào gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác thì yêu cầu đối 

tượng vi phạm phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, người có thẩm quyền xử phạt và tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm 

thực hiện nghiêm túc Quy định này. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát 

sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Uỷ ban nhân 

dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét quyết định./. 
 

  

 


